
Số lượng 

NLV 

hưởng 

lương 

NSNN

HĐLĐ hưởng 

lương NSNN

1 2 3 4 5 7

PHƯỜNG HẢI DƯƠNG (I+II+III) 545 497 48

I TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 6 5 1

1 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 6 5 1

II ĐVSN Y TẾ 26 26
Bổ sung 

tăng

1 Trạm Y tế 26 26

III ĐVSN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 513 466 47

1 Các trường Mầm non 132 125 7

MN Ngọc Châu 59 56 3

MN Trần Hưng Đạo 17 15 2

MN Nhị Châu 25 24 1

MN Quang Trung 31 30 1

2 Các trường Tiểu học 204 186 18

TH Nhị Châu 30 26 4

TH Phú Lương 35 32 3

TH Tô Hiệu 58 54 4

TH Trần Quốc Toản 30 26 4

TH Ngọc Châu 51 48 3

3 Các trường THCS 177 155 22

THCS Trần Hưng Đạo 34 30 4

THCS Ngọc Châu 85 74 11

THCS Ngô Gia Tự 58 51 7

BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH; SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC; HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI DƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 09 tháng 3năm 2026

của Hội đồng nhân dân phường Hải Dương)

STT Tên đơn vị

Biên chế hành 

chính và số 

người làm việc, 

HĐLD hưởng 

lương từ NSNN

Số  lượng người làm 

việc, HĐLD trong các ĐVSN công 

lập cấp xã

Ghi chú
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